Unit 8: I believe I can fly - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus

Vocabulary: Future vehicles (Page 50)
Bài 1
1.Match 1-6 with a-f
(Nối các từ ở cột 1-6 với a-f.)
	1 economical

2 wonderful

3 fast

4 convenient

5 spacious

6 self-driving
	a roomy

b cheap

c driverless

d firmly

e enjoyable

f useful


Phương pháp giải:
economical: tiết kiệm
wonderful: tuyệt vời
fast: nhanh
convenient: tiện lợi
spacious: rộng rãi
self-driving: tự lái 
roomy: rộng rãi
cheap: rẻ
driverless: không có lái xe
firmly: vững chắc, kiên quyết
enjoyable: thú vị
useful: hữu ích
Lời giải chi tiết:
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Bài 2
2.Choose the correct words.
(Chọn từ đúng.)
1 People always dream of/on/in flying.

2 They want to fly as/like/to a bird.

3 Flying helps you stay on/at/in the air.

4 Nowadays, some flying objects can also run at/in/on water and land.

5 They can travel quickly among/between/during rush hours.

6 These objects can even move without/among/about drivers or pilots.

Lời giải chi tiết:
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1 People always dream of flying.

(Con người luôn mơ ước được bay.)
Giải thích: ‘dream of’: mơ về điều gì đó, điều mà bạn mong muốn

Bài 3
3.Complete the sentences with the words given.
(Hoàn thành các câu sau sử dụng các từ vựng được cho.)
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1 Those flying cars save money because they                 on solar energy.

2 A jetpack can                 you off the ground.

3 Flying motorbikes help policemen               faster and avoid trafic jams.

4 You can see buses that                 on land and water on the Sài Gòn River.

5 They hope that tunnel buses can               traffic jams.

6 People unable to can choose to                buy self-driving cars.

Phương pháp giải:
lift: nâng                   

travel: du hành                       

drive: lái                           

avoid: tránh                         

run: chạy                          

move: di chuyển
Lời giải chi tiết:
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1 Those flying cars save money because they travel on solar energy.

(Những chiếc ô tô bay đó tiết kiệm tiền vì chúng du hành bằng năng lượng mặt trời.)
2 A jetpack can lift you off the ground.

(Một cái ba lô phản lực có thể nâng bạn lên khỏi mặt đất.)
3 Flying motorbikes help policemen move faster and avoid traffic jams.

(Mô tô bay giúp cảnh sát di chuyển nhanh hơn và tránh được tình trạng kẹt xe.)
4 You can see buses that run on land and water on the Sài Gòn River.

(Bạn có thể nhìn thấy những chiếc xe buýt chạy cả trên cạn và dưới nước trên sông Sài Gòn.)
5 They hope that tunnel buses can avoid traffic jams.

(Họ hy vọng rằng xe buýt đường hầm có thể tránh được tắc đường.)
6 People unable to drive can choose to buy self-driving cars.

(Những người không thể lái xe có thể chọn mua xe ô tô tự lái.)
Bài 4
4.Complete the text with the words.
(Hoàn thành đoạn văn với các từ sau.) 
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People in Slovakia were surprised to see a flying car in the sky on Monday 28 June, 2021. 1                a press release on Wednesday, it flew for 35 minutes and completed a test flight 2                two cities, from Nitra to Bratislava. The aircraft 3            into a car in less 4                 three minutes and continued to run on the street of Bratislave after it landed successfully. They equip the flying car, the AirCar Prototype 1, with a 160 horsepower BMW 5                    . A fixed propeller helps it lift up and fly. The maximum 6                 of the AirCar Prototype 1 is 190 kilometers per hour (118 miles per hours). After the successful test flight, they hope to sell the first AirCar Prototype 1 at the beginning of 2022.

Phương pháp giải:
turned: xoay, chuyển đổi         

in: trong                   

than: hơn                        

speed: tốc độ                   

between: giữa                    

engine: động cơ
Lời giải chi tiết:
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People in Slovakia were surprised to see a flying car in the sky on Monday 28 June, 2021. 1 In  a press release on Wednesday, it flew for 35 minutes and completed a test flight 2 between two cities, from Nitra to Bratislava. The aircraft 3 turned into a car in less 4 than three minutes and continued to run on the street of Bratislave after it landed successfully. They equip the flying car, the AirCar Prototype 1, with a 160 horsepower BMW 5 engine . A fixed propeller helps it lift up and fly. The maximum 6 speed of the AirCar Prototype 1 is 190 kilometers per hour (118 miles per hours). After the successful test flight, they hope to sell the first AirCar Prototype 1 at the beginning of 2022.

Tạm dịch:
Người dân ở Slovakia đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc ô tô bay trên bầu trời vào thứ Hai ngày 28 tháng 6 năm 2021. Trong thông cáo báo chí hôm thứ Tư, nó đã bay trong 35 phút và hoàn thành chuyến bay thử nghiệm giữa hai thành phố, từ Nitra đến Bratislava. Chiếc máy bay biến thành ô tô trong vòng chưa đầy 3 phút và tiếp tục chạy trên đường phố Bratislave sau khi hạ cánh thành công. Họ trang bị cho chiếc ô tô bay, AirCar Prototype 1, với động cơ BMW 160 mã lực. Một cánh quạt cố định giúp nó nâng lên và bay được. Tốc độ tối đa của Air Car Prototype 1 là 190 km một giờ (118 dặm một giờ). Sau chuyến bay thử nghiệm thành công, họ hy vọng sẽ bán được chiếc Air Car Prototype 1 đầu tiên vào đầu năm 2022.
Unit 8: I believe I can fly - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus

Language Focus: Connecting ideas (Page 51)
Bài 1
1.Complete the table with the words.
(Hoàn thành bảng với các từ sau.)
	because               and                         but                   or                          so                    although 


	Giving addition
	Giving difference
	Giving selection
	Giving result
	Giving reason
	Giving contrast

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Write down more words in the table.

Phương pháp giải:
Connectives (các từ nối): and, but, because, or, so, therefore, however có chức năng nối các từ, các mệnh đề, các câu lại với nhau.

1. And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói
2. But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau
3. Or (hoặc): dùng để giới thiệu một khả năng khác
4. So (do đó, cho nên, vì vậy): dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước so luôn có dấu phẩy ngăn cách.
5. Because (bởi vì): dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc
6. Therefore (do đó, cho nên): dùng để nêu lên kết quả của sự việc được nhắc đến trong câu trước đó
7. Although (mặc dù): dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó
Lời giải chi tiết:
	Giving addition (Đưa thêm thông tin)
	Giving difference (Đưa ra sự khác biệt)
	Giving selection (Đưa ra sự lựa chọn)
	Giving result (Đưa ra kết quả)
	Giving reason (Đưa ra nguyên nhân)
	Giving contrast (Đưa ra sự đối lập)

	and
	or
	and

or
	so
	because
	but

although


Bài 2
2.Complete these sentences with the words given in exercise 1. 

(Hoàn thành các câu sau với các từ được cho trong bài tập 1.)
1 Amphibious buses can run on water                  land.

2 Fossil fuels help run machines,                      they cause pollution.

3                  solar energy is unlimited, not many people can cover its expense.

4 People should limit hydropower plants                       they sometimes cause terrible floods.

5 This seaside is full of sunlight,                              they will establish a solar power plant here.

6 Either solar energy                                wind power is useful and helps protect the environment.

Phương pháp giải:
Connectives (các từ nối): and, but, because, or, so, therefore, however có chức năng nối các từ, các mệnh đề, các câu lại với nhau.

1. And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói
2. But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau
3. Or (hoặc): dùng để giới thiệu một khả năng khác
4. So (do đó, cho nên, vì vậy): dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước so luôn có dấu phẩy ngăn cách.
5. Because (bởi vì): dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc

6. Therefore (do đó, cho nên): dùng để nêu lên kết quả của sự việc được nhắc đến trong câu trước đó

7. Although (mặc dù): dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó
Lời giải chi tiết:
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1 Amphibious buses can run on water and land.

(Xe buýt lội nước có thể chạy trên mặt nước và trên cạn.)
Giải thích: ‘water’ và ‘land’ đều dung để chỉ nơi chiếc xe có thể vận hành, cần dùng từ nối để thêm thông tin → and

2 Fossil fuels help run machines, but they cause pollution.

(Nhiên liệu hóa thạch giúp vận hành máy móc, nhưng chúng gây ô nhiễm.)
Giải thích: vế thứ hai mang lại thông tin đối lập với vế thứ nhất → but

3 Although solar energy is unlimited, not many people can cover its expense.

(Mặc dù năng lượng mặt trời là không giới hạn, nhưng không nhiều người có thể trang trải chi phí của nó.)
Giải thích: vế thứ hai mang lại thông tin đối lập với vế thứ nhất → Although

4 People should limit hydropower plants because they sometimes cause terrible floods.

(Người ta nên hạn chế các nhà máy thủy điện vì chúng đôi khi gây ra lũ lụt kinh hoàng.)
Giải thích: vế thứ hai là nguyên nhân để vế thứ nhất diễn ra → because

5 This seaside is full of sunlight, so they will establish a solar power plant here.

(Bờ biển này tràn ngập ánh sáng mặt trời, vì vậy họ sẽ thành lập một nhà máy điện mặt trời ở đây.)
Giải thích: vế thứ hai là kết quả của vế thứ nhất, và có dấu phẩy → so

6 Either solar energy or wind power is useful and helps protect the environment.

(Năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió đều hữu ích và giúp bảo vệ môi trường.)
Giải thích: cấu trúc either…or → or

Bài 3
3.Read the text and fill in each blank with the most suitable conjunction. 
(Đọc văn bản và điền vào mỗi chỗ trống với từ liên kết hợp phù hợp nhất.)
People always try to improve their standard of living, 1              they need a lot of fuels. 2                    a present day estimate by National Geographic says that we use 320 billion kilowatt-hours of energy every day, the need for energy does not seem to stop ending. Fossil fuels bring us a lot of energy, 3              they cause greenhouse gas emissions 4                       pollution. The time comes to find suitable and better replacements for fossil fuels. Solar energy, energy from wind 5                      bio fuels appears to be a promising source 6                                they can bring us a cleaner and greener future.

Phương pháp giải:
Connectives (các từ nối): and, but, because, or, so, therefore, however có chức năng nối các từ, các mệnh đề, các câu lại với nhau.

1. And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói
2. But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau
3. Or (hoặc): dùng để giới thiệu một khả năng khác
4. So (do đó, cho nên, vì vậy): dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước so luôn có dấu phẩy ngăn cách.
5. Because (bởi vì): dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc
6. Therefore (do đó, cho nên): dùng để nêu lên kết quả của sự việc được nhắc đến trong câu trước đó
7. Although (mặc dù): dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó
Lời giải chi tiết:
	1 so
	2 According to
	3 but

	4 and
	5 or
	6 because


People always try to improve their standard of living, 1 so they need a lot of fuels. 2 According to a present day estimate by National Geographic says that we use 320 billion kilowatt-hours of energy every day, the need for energy does not seem to stop ending. Fossil fuels bring us a lot of energy, 3 but they cause greenhouse gas emissions 4 and pollution. The time comes to find suitable and better replacements for fossil fuels. Solar energy, energy from wind 5 or bio fuels appears to be a promising source 6 because they can bring us a cleaner and greener future.

Tạm dịch:
Con người luôn cố gắng nâng cao mức sống của họ nên họ cần rất nhiều nhiên liệu. Theo một ước tính hiện nay của National Geographic nói rằng chúng ta sử dụng 320 tỷ kilowatt giờ năng lượng mỗi ngày, nhu cầu về năng lượng dường như không kết thúc. Nhiên liệu hóa thạch mang lại cho chúng ta rất nhiều năng lượng, nhưng chúng lại gây ra khí thải nhà kính và ô nhiễm. Đã đến lúc phải tìm những nguồn nguyên liệu thay thế phù hợp và tốt hơn nhiên liệu hóa thạch. Năng lượng mặt trời, năng lượng từ gió hoặc nhiên liệu sinh học dường như là một nguồn năng lượng đầy hứa hẹn vì chúng có thể mang lại cho chúng ta một tương lai xanh và sạch hơn.
1 Giải thích: vế thứ hai là kết quả của vế thứ nhất, và có dấu phẩy → so

2 Giải thích: vế thứ hai là nguyên nhân để vế thứ nhất diễn ra → According to

3 Giải thích: vế thứ hai mang lại thông tin đối lập với vế thứ nhất → but

4 Giải thích: ‘gas  emissions’ và ‘pollution’ đều dùng để chỉ nơi chiếc xe có thể vận hành, cần dùng từ nối để thêm thông tin → and

5 Giải thích: giới thiệu về một loại năng lượng khác → or

6 Giải thích: vế thứ hai là nguyên nhân để vế thứ nhất diễn ra → because

Bài 4
4.Use the most suitable conjunctions to make sentences. 
(Sử dụng các liên từ phù hợp nhất để viết các câu văn.) 
1 use/green sources / energy/ you / protect / earth

2 limit/use /fossilfuels /our future generations / lack energy

3 green sources / energy / good / we need more time / make / perfect (2 ways)

4 Việt Nam /a long seaside / suitable / develop /solar energy and wind power (2 ways)

Phương pháp giải:
Connectives (các từ nối): and, but, because, or, so, therefore, however có chức năng nối các từ, các mệnh đề, các câu lại với nhau.

1. And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói
2. But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau
3. Or (hoặc): dùng để giới thiệu một khả năng khác
4. So (do đó, cho nên, vì vậy): dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước so luôn có dấu phẩy ngăn cách.
5. Because (bởi vì): dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc
6. Therefore (do đó, cho nên): dùng để nêu lên kết quả của sự việc được nhắc đến trong câu trước đó
7. Although (mặc dù): dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó
Lời giải chi tiết:
1 use/green sources / energy/ you / protect / earth

Currently you should use green sources energy if you want to protect the earth.

(Hiện tại, bạn nên sử dụng các nguồn năng lượng xanh nếu bạn muốn bảo vệ trái đất.)
2 limit/use /fossil fuels /our future generations / lack energy

Our future generations are lack energy because we don’t limited use fossil fuels.

(Các thế hệ tương lai của chúng ta đang thiếu năng lượng vì chúng ta không hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.)
3 green sources / energy / good / we need more time / make / perfect (2 ways)

Although green sources energy is good, we need more time to make them perfect.

(Mặc dù nguồn năng lượng xanh là tốt nhưng chúng ta cần thêm thời gian để biến chúng trở nên hoàn hảo.)
Green sources energy is good but we need more time to make them perfect.

(Nguồn năng lượng xanh là tốt nhưng chúng ta cần thêm thời gian để biến chúng trở nên hoàn hảo.)
4 Việt Nam /a long seaside / suitable / develop /solar energy and wind power (2 ways)

Việt Nam has a long seaside, so it’s suitable to develop solar energy and wind power plant.

(Việt Nam có bờ biển dài nên rất thích hợp để phát triển năng lượng mặt trời và nhà máy điện gió.)
Because Việt Nam has a long seaside, it’s suitable to develop solar energy and wind power plant.

(Bởi vì Việt Nam có bờ biển dài nên rất thích hợp để phát triển năng lượng mặt trời và nhà máy điện gió.)
Unit 8: I believe I can fly - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus

Vocabulary and Listening: Boarding time (Page 52)
Bài 1
1.Complete the words. Then match clues a-f with words 1-6. 
(Hoàn thành các từ. Sau đó, nối các manh mối a-f với các từ 1-6.)
	1t_rm_n_l
	a Planes take off and land on it.

	2 bo_rd_n_g_t_
	b You get on planes there.

	3 sh_ttl_
	c You watch it and know when a flight departs.

	4 d_p_rt_  i_f_rma_i_n  b_a_d
	d You look at it to look for a place in an airport.

	5 y_l_o_s_gn
	e You take it to move between terminals.

	6 runway
	f You arrive in and leave an airport there.


Lời giải chi tiết:
	1 terminal
	2 boarding gate
	3 shuttle

	4 departure information board 
	5 yellow sign
	6 runway


	6 runway (đường băng)
	a Planes take off and land on it.

(Máy bay cất cánh và hạ cánh trên nó.)
	 

	2 boarding gate (cổng lên máy bay)
	b You get on planes there.

(Bạn lên máy bay ở đó.)
	 

	4 departure information board (bảng thông tin khởi hành)
	c You watch it and know when a flight departs.

(Bạn xem nó và biết khi nào một chuyến bay khởi hành.)
	 

	5 yellow sign (bảng chỉ đường)
	d You look at it to look for a place in an airport.

(Bạn nhìn vào nó để tìm một vị trí trong sân bay.)
	 

	3 shuttle (xe vận chuyển sân bay)
	e You take it to move between terminals.

(Bạn lên nó để di chuyển giữa các ga.)
	 

	1 terminal (ga đón khách)
	f You arrive in and leave an airport there.

(Bạn đến và rời một sân bay ở đó.)
	 


Bài 2
2.Fill in each blank with ONE word.
(Điền vào chỗ trống với một từ duy nhất)
1 BL7050 has just arrived. The plane is still on the r                  . Keep your seatbelts fastened.

2 The d                            says our flight takes off at 12:30. We have one hour left.

3 Look at the y                           . The prayer room is over there, on the left.

4 Our plane has stopped at t                         IV, Changi Airport.

5 We must take this s                   and move to terminal 2. The subway is there.

6 Passengers flying to Đà Nẵng on VN2080, please go to b                       05

Lời giải chi tiết:
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1 BL7050 has just arrived. The plane is still on the runway. Keep your seatbelts fastened.

(BL 7050 vừa hạ cánh. Máy bay vẫn đang trên đường băng. Giữ chặt dây an toàn của bạn.)
2 The departure information board says our flight takes off at 12:30. We have one hour left.

(Bảng thông tin khởi hành cho biết chuyến bay của chúng ta cất cánh lúc 12:30. Chúng ta còn một giờ nữa.)
3 Look at the yellow sign. The prayer room is over there, on the left.

(Nhìn vào biển chỉ đường kìa. Phòng cầu nguyện ở đằng kia, bên trái.)
4 Our plane has stopped at terminal IV, Changi Airport.

(Máy bay của chúng tôi đã dừng tại nhà ga IV, Sân bay Changi.)
5 We must take this shuttle and move to terminal 2. The subway is there.

(Chúng ta phải đi chuyến xe đưa đón này và di chuyển đến nhà ga số 2. Tàu điện ngầm ở đó.)
6 Passengers flying to Đà Nẵng on VN2080, please go to boarding gate 05

(Hành khách bay đến Đà Nẵng trên chuyến VN2080, vui lòng đến cổng số 05)
Bài 3
3. Listen to Nam and Việt talking. Write true or ƒalse. 
(Nghe cuộc nói chuyện của Nam và Việt và chọn đúng hay sai.)
1 Nam wants to see the Red Square. true

2 It is snowy in Moscow in January.

3 Nam and Việt remember Gate 20.

4 Nam and Việt were the last people to get on the plane to Moscow. 

5 The two flights to Moscow leave at the same time.

6 Việt knows which airline they are flying with.

7 Nam and Việt get on their plane at Gate 11.

8 Nam and Việt depart at 9 o’clock.

Phương pháp giải:
What's the first thing you want to do when we get to Moscow, Nam?

I really want to see the Red Square and the University of La Monosov.

I just hope it isn't too cold. My sister went there last January and she said the snow was 1 meter thick.I think it's going to be warmer this week. Now, where is our plane flying from?Do you know which gate we need to go to? 

I really can't remember.Look over there.There is one of those TV screenswith all the flight departure information.Let's go and have a look at that.We still have a lot of time.Why do you always get so nervous at airports?

I'm not nervous yet. I just don't want to be the last person to get on the plane. Do you remember our last trip to Singapore? Everybody waited for us. That was so embarrassing.

Okay, it's all up there. Look. There are two flights to Moscow. Vietnam Airline leaves at 09:00. Erosflow leaves at 09:15. Who are we flying with, Nam? 

Eros Flow. We fly with them. So the departure time is 09:15. But what gate is it? It says ‘Please wait in the departure lounge up on the screen’. So I guess we have to just wait here.

Oh, look, our flight information is there. We have to go to gate 20. Flight boards at nine. 

Great. Now where is gate 20? Look at that yellow sign. We are at gate eleven. Just turn left and walk there.

Let's go.

We're going to Moscow.

Lời giải chi tiết:
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1 Nam wants to see the Red Square. 

(Nam muốn nhìn thấy Quảng trường Đỏ.)
2 It is snowy in Moscow in January.

(Ở Matxcova có tuyết vào tháng Giêng.)
3 Nam and Việt remember Gate 20.

(Nam và Việt nhớ Cổng 20.)
4 Nam and Việt were the last people to get on the plane to Moscow. 

(Nam và Việt là những người cuối cùng lên máy bay đi Matxcova.)
5 The two flights to Moscow leave at the same time.

(Hai chuyến bay đến Matxcova khởi hành cùng lúc.)
6 Việt knows which airline they are flying with.

(Việt biết họ bay với hãng hàng không nào.)
7 Nam and Việt get on their plane at Gate 11.

(Nam và Việt lên máy bay tại Cổng 11.)
8 Nam and Việt depart at 9 o’clock.

(Nam và Việt khởi hành lúc 9 giờ.)
Bài 4
4.Listen again and fill in each blank with NO MORE THAN THREE WORDS. 
(Nghe lại và điền vào từng chỗ trống với KHÔNG HƠN BA TỪ.)
1 Nam really wants to see the Lomonosov when he reaches Moscow.

2 Việt hopes the weather in Moscow .

3 Việt’s sister said that the snow was in Moscow in January last year.

4 Nam doesn’t want to be to get on the plane.

5 Nam and Việt have to go to to get on the plane.

6 Their flight 9:15

Phương pháp giải:
What's the first thing you want to do when we get to Moscow, Nam?

I really want to see the Red Square and the University of La Monosov.

I just hope it isn't too cold. My sister went there last January and she said the snow was 1 meter thick.I think it's going to be warmer this week. Now, where is our plane flying from?Do you know which gate we need to go to? 

I really can't remember.Look over there.There is one of those TV screenswith all the flight departure information.Let's go and have a look at that.We still have a lot of time.Why do you always get so nervous at airports?

I'm not nervous yet. I just don't want to be the last person to get on the plane. Do you remember our last trip to Singapore? Everybody waited for us. That was so embarrassing.

Okay, it's all up there. Look. There are two flights to Moscow. Vietnam Airline leaves at 09:00. Erosflow leaves at 09:15. Who are we flying with, Nam? 

Eros Flow. We fly with them. So the departure time is 09:15. But what gate is it? It says ‘Please wait in the departure lounge up on the screen’. So I guess we have to just wait here.

Oh, look, our flight information is there. We have to go to gate 20. Flight boards at nine. 

Great. Now where is gate 20? Look at that yellow sign. We are at gate eleven. Just turn left and walk there.

Let's go.

We're going to Moscow.

Lời giải chi tiết:
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1 Nam really wants to see the University Lomonosov when he reaches Moscow.

(Nam thực sự muốn nhìn thấy trường Đại học Lomonosov khi đến Matxcova.)
2 Việt hopes the weather in Moscow isn't too cold.

(Việt hy vọng thời tiết ở Moscow không quá lạnh.)
3 Việt’s sister said that the snow was 1 meter thick in Moscow in January last year.

(Chị của Việt nói rằng tuyết dày 1 mét ở Matxcơva vào tháng Giêng năm ngoái.)
4 Nam doesn’t want to be the last person to get on the plane.

(Nam không muốn là người cuối cùng lên máy bay.)
5 Nam and Việt have to go to gate 20 to get on the plane.

(Nam và Việt phải ra cổng 20 để lên máy bay.)
6 Their flight departs 9:15

(Chuyến bay của họ khởi hành lúc 9:15)
Unit 8: I believe I can fly - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus

Language Focus: Infinitives with to or without to (Page 53)
Bài 1
1.Complete the table with ‘infinitives with to’ or ‘infinitives without to’. 
(Hoàn thành bảng với ‘infinitives with to’ hoặc ‘infinitives without to’.)
	used to, have to, ought to
	 

	must, can, will, should,may, had better, needn’t
	 

	want, need, would like
	 


Phương pháp giải:
Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:

Chủ ngữ (subjects)

Tân ngữ: (Object): Tân ngữ trực tiếp cho các từ
	afford

agree

arrange

appear

ask

attempt

care

choose

claim

decide

demand

deserve

expect

fail

happen

hesitate

hope

would like 

yearn 

urge
	intend

learn

manage 

neglect

offer 

plan 

prepare

pretend 

promise 

propose

refuse 

seem 

swear

tend 

threaten

vow

wait 

want 

wish 


To-infinitive cũng được dùng sau các cụm từ:

to make up one’s mind

to take care

to make sure

to take the trouble, ...

Đứng sau các động từ sau để bổ nghĩa cho tân ngữ

	advise

allow

ask

assume

beg

believe

cause

challenge

command

compel

consider

enable

encourage

expect

find

forbid

force

get

guess

hate

help

imagine

intend

instruct

invite
	know
lead

like

leave

love

mean

need

observe

order

permit

prefer

persuade

remind

request

suspect

teach

tell

tempt

think

trust

urge

understand

want

warn

wish


Động từ nguyên mẫu không to được dùng:
Sau các trợ động từ khuyết thiếu (modal verbs).

Sau các động từ: let, make, help, see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ.

Sau các cụm động từ had better, would rather, had sooner và sau why hoặc why not.

Lời giải chi tiết:
	used to, have to, ought to
	infinitives without to

	must, can, will, should,may, had better, needn’t
	infinitives without to

	want, need, would like
	infinitives with to


Bài 2
2.Make questions and give short answers.
(Đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời ngắn gọn.)
1 you/use to / commute to school / the school shuttle bus?

Yes,

No,

2 you /have / work overtime / Sundays ?

Yes,

No,

3 you /want/ take part in /Young Musician of the Year /contest?

Yes,

No,

Phương pháp giải:
Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:

Chủ ngữ (subjects)

Tân ngữ: (Object): Tân ngữ trực tiếp cho các từ
	afford

agree

arrange

appear

ask

attempt

care

choose

claim

decide

demand

deserve

expect

fail

happen

hesitate

hope

would like 

yearn 

urge
	intend

learn

manage 

neglect

offer 

plan 

prepare

pretend 

promise 

propose

refuse 

seem 

swear

tend 

threaten

vow

wait 

want 

wish 


To-infinitive cũng được dùng sau các cụm từ:

to make up one’s mind

to take care

to make sure

to take the trouble, ...

Đứng sau các động từ sau để bổ nghĩa cho tân ngữ

	advise

allow

ask

assume

beg

believe

cause

challenge

command

compel

consider

enable

encourage

expect

find

forbid

force

get

guess

hate

help

imagine

intend

instruct

invite
	know 
lead
like

leave

love

mean

need

observe

order

permit

prefer

persuade

remind

request

suspect

teach

tell

tempt

think

trust

urge

understand

want

warn

wish


Động từ nguyên mẫu không to được dùng:
Sau các trợ động từ khuyết thiếu (modal verbs).

Sau các động từ: let, make, help, see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ.

Sau các cụm động từ had better, would rather, had sooner và sau why hoặc why not.

Lời giải chi tiết:
1 you/use to / commute to school / the school shuttle bus?

Did you use to commute to school by the school shuttle bus?

(Bạn đã từng đến trường bằng xe đưa đón của trường chưa?)
Yes, I did

(Vâng, tôi đã từng)
No, I didn’t

(Không, tôi chưa từng.)
2 you /have / work overtime / Sundays?

Do you have to work overtime on Sundays?

(Chủ nhật bạn có phải làm thêm giờ không?)
Yes, I do

(Có, tôi có phải làm.)
No, I don’t

(Không, tôi không phải làm.)
3 you /want/ take part in /Young Musician of the Year /contest?

Do you want to take part in the Young Musician of the Year contest?

(Bạn có muốn tham gia cuộc thi Nhạc sĩ trẻ của năm không?)
Yes, I do

(Có, tôi muốn.)
No, I don’t

(Không, tôi không muốn.)
Bài 3
3.Circle the best option to complete the sentences. 
(Khoanh tròn lựa chọn tốt nhất để hoàn thành câu.)
1 She used to /has to / must to stay inside or she will pay a fine.

2 Alice wants to fly / fly /flying to a wonderland.

3 You needn’t go / to go /going with us.

4 Would you like swim / to swim / swimming, Jane?

5 You ought to / had better not / should not work hard or you will fail the test.

6 We needn’t / don’t need / not need to hurry because we have much time.

Phương pháp giải:
Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:

Chủ ngữ (subjects)

Tân ngữ: (Object): Tân ngữ trực tiếp cho các từ

	afford

agree

arrange

appear

ask

attempt

care

choose

claim

decide

demand

deserve

expect

fail

happen

hesitate

hope

would like 

yearn 

urge
	intend

learn

manage 

neglect

offer 

plan 

prepare

pretend 

promise 

propose

refuse 

seem 

swear

tend 

threaten

vow

wait 

want 

wish 


To-infinitive cũng được dùng sau các cụm từ:

to make up one’s mind

to take care

to make sure

to take the trouble, ...

Đứng sau các động từ sau để bổ nghĩa cho tân ngữ

	advise

allow

ask

assume

beg

believe

cause

challenge

command

compel

consider

enable

encourage

expect

find

forbid

force

get

guess

hate

help

imagine

intend

instruct

invite
	know
lead

like

leave

love

mean

need

observe

order

permit

prefer

persuade

remind

request

suspect

teach

tell

tempt

think

trust

urge

understand

want

warn

wish


Động từ nguyên mẫu không to được dùng:
Sau các trợ động từ khuyết thiếu (modal verbs).

Sau các động từ: let, make, help, see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ.

Sau các cụm động từ had better, would rather, had sooner và sau why hoặc why not.

Lời giải chi tiết:
	1 has to
	2 to fly
	3 go

	4 to swim
	5 ought to
	6 don’t need


1 She has to stay inside or she will pay a fine.

(Cô ấy phải ở trong nhà nếu không sẽ bị phạt.)
Giải thích: sau ‘must’ là động từ không to, ‘has to’ có nghĩa là phải còn ‘used to’ có nghĩa là đã từng → has to

2 Alice wants to fly to a wonderland.

(Alice muốn bay đến một thế giới thần tiên.)
Giải thích: sau ‘must’ là động từ không to, ‘has to’ có nghĩa là phải còn ‘used to’ có nghĩa là đã từng → has to

3 You needn’t go with us.

(Bạn không cần phải đi với chúng tôi.)
Giải thích: sau ‘need’ là động từ không to → go

4 Would you like to swim, Jane?

(Bạn có muốn bơi không, Jane?)
Giải thích: sau ‘would like’ là động từ có to → to swim

5 You ought to work hard or you will fail the test.

(Bạn phải làm việc chăm chỉ nếu không bạn sẽ trượt bài kiểm tra.)
Giải thích: sau ‘ought to’ nghĩa là nên 

6 We don’t need to hurry because we have much time.

(Chúng tôi không cần phải vội vàng vì chúng tôi có nhiều thời gian.)
Giải thích: động từ ‘to hurry’ là động từ có to, không thể chọn ‘needn’t’ hay ‘not need’ → don’t need

Bài 4
4.Complete the table with more verbs. Don’t use the verbs in exercise 1 again.
 (Hoàn thành bảng với nhiều động từ hơn. Không sử dụng lại các động từ trong bài tập 1.) 
	infinitives with to
	infinitives without to

	 
	 


Phương pháp giải:
Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:

Chủ ngữ (subjects)

Tân ngữ: (Object): Tân ngữ trực tiếp cho các từ
	afford

agree

arrange

appear

ask

attempt

care

choose

claim

decide

demand

deserve

expect

fail

happen

hesitate

hope

would like 

yearn 

urge
	intend

learn

manage 

neglect

offer 

plan 

prepare

pretend 

promise 

propose

refuse 

seem 

swear

tend 

threaten

vow

wait 

want 

wish 


To-infinitive cũng được dùng sau các cụm từ:

to make up one’s mind

to take care

to make sure

to take the trouble, ...

Đứng sau các động từ sau để bổ nghĩa cho tân ngữ

	advise

allow

ask

assume

beg

believe

cause

challenge

command

compel

consider

enable

encourage

expect

find

forbid

force

get

guess

hate

help

imagine

intend

instruct

invite
	know
lead

like

leave

love

mean

need

observe

order

permit

prefer

persuade

remind

request

suspect

teach

tell

tempt

think

trust

urge

understand

want

warn

wish


Động từ nguyên mẫu không to được dùng:
Sau các trợ động từ khuyết thiếu (modal verbs).

Sau các động từ: let, make, help, see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ.

Sau các cụm động từ had better, would rather, had sooner và sau why hoặc why not.

Lời giải chi tiết:
	infinitives with to
	infinitives without to

	appear, ask, attempt, care, choose, claim, decide, demand, deserve
	let, make, help, see, hear, feel, watch


Bài 5
5.Complete the sentences using some, any or a lot of / lots of.
(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng some, any or a lot of / lots of)
1 There are                vehicles in streets so the air is polluted.

2 We don’t see                  heavy industry in this area, so we can breathe fresh air.

3                      cars run on electricity, but many other cars still run on petrol.

4 Is there                 wind farm to produce electricity here?

Phương pháp giải:
- Some thường dùng trong câu khẳng định

- Some đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

any sẽ được dùng trong một số trường hợp cụ thể:

- Dùng trong câu phủ định và câu hỏi

- Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

A lot of/lots of là cặp từ định lượng phổ biến trong tiếng Anh, thường được dùng trong các trường hợp:

- Được dùng trong câu khẳng định và câu nghi vấn

- Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều

- Thường mang nghĩa “informal”

Nếu như sau Lots of là một danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC thì sau A lot of là một danh từ SỐ NHIỀU: bao gồm cả đếm được và không đếm được.

Lời giải chi tiết:
	1 a lot of
	2 any
	3 Some
	4 any


1 There are a lot of vehicles in streets so the air is polluted.

(Đường phố có nhiều xe cộ qua lại nên không khí bị ô nhiễm.)
Giải thích: ‘vehicles’ là danh từ đếm được số nhiều → a lot of

2 We don’t see any heavy industry in this area, so we can breathe fresh air.

(Chúng tôi không thấy bất kỳ ngành công nghiệp nặng nào trong khu vực này, vì vậy chúng tôi có thể hít thở không khí trong lành.)
Giải thích: câu phủ định → any

3 Some cars run on electricity, but many other cars still run on petrol.

(Một số xe chạy bằng điện, nhưng nhiều xe khác vẫn chạy bằng xăng.)
Giải thích: ‘cars’ là danh từ đếm được số nhiều, nhưng mang ý thiểu số trong câu → some

4 Is there any wind farm to produce electricity here?

(Có trang trại gió nào để sản xuất điện ở đây không?)

Giải thích: câu nghi vấn → any

Unit 8: I believe I can fly - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus

Reading: Nothing to lose (Page 54)
Reading
Alternative energy sources
A Alternative energy sources are usually less polluting because they are not the result of burning of fossil fuels. Some popular alternative energy sources are hydroelectric power, solar power and wind power. Other sources are biomass energy, geothermal energy and energy sources from oceans.

B Biomass is from organic matter. Biomass fuels include wood, forest, animal waste, grains, agricultural crops and aquatic plants. With more use of biomass at lower production costs and better technology, the United States could generate as much as four-and-a-half times more biopower by 2020.

C Geothermal energy uses heat from within the earth. They drill wells into geothermal reservoirs to bring the hot water or steam to the surface. The steam then drives a turbine-generator to generate electricity in geothermal plants. In some places, this heat directly heats homes and greenhouses or to provide process heat for businesses or industries. Reykjavik, the capital of Iceland, has the heating system using geothermal energy.

D Oceans cover more than 70% of the earth. They contain both thermal energy from the sun's heat and mechanical energy from the tides and waves. Ocean thermal energy conversion (OTEC) converts solar radiation to electric power. The power of tides can also produce electricity. Wave energy conversion extracts energy from surface waves, From pressure fluctuations below the water surface, or rom the full-wave.

Tạm dịch:
Nguồn năng lượng thay thế
A Một nguồn năng lượng thay thế thường ít gây ô nhiễm hơn vì chúng không phải là kết quả của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Một số nguồn năng lượng thay thế phổ biến là thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Các nguồn khác là năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt và các nguồn năng lượng từ đại dương.
B Sinh khối là từ chất hữu cơ. Nhiên liệu sinh khối bao gồm gỗ, rừng, chất thải động vật, ngũ cốc, cây nông nghiệp và thực vật thủy sinh. Với việc sử dụng nhiều hơn sinh khối với chi phí sản xuất thấp hơn và công nghệ tốt hơn, Hoa Kỳ có thể tạo ra năng lượng sinh học nhiều hơn gấp bốn lần rưỡi vào năm 2020.
C Năng lượng địa nhiệt sử dụng nhiệt từ bên trong trái đất. Họ khoan các lỗ giếng vào các hồ chứa địa nhiệt để đưa nước nóng hoặc hơi nước lên bề mặt. Sau đó, hơi nước dẫn động một máy phát tua-bin để tạo ra điện trong các nhà máy địa nhiệt. Ở một số nơi, nhiệt này làm nóng trực tiếp các ngôi nhà và nhà kính hoặc để cung cấp nhiệt quá trình cho các doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp. Reykjavik, thủ đô của Iceland, có hệ thống sưởi ấm sử dụng năng lượng địa nhiệt.
D Các đại dương bao phủ hơn 70% diện tích trái đất. Chúng chứa cả năng lượng nhiệt từ sức nóng của mặt trời và năng lượng cơ học từ thủy triều và sóng. Chuyển đổi năng lượng nhiệt đại dương (OTEC) chuyển đổi bức xạ mặt trời thành năng lượng điện. Sức mạnh của thủy triều cũng có thể tạo ra điện. Chuyển đổi năng lượng sóng chiết xuất năng lượng từ sóng bề mặt, từ sự dao động áp suất bên dưới bề mặt nước, hoặc sóng mạnh.
Bài 1
1.Complete the table with Fossil fuels or Alternative energy sources. 

(Hoàn thành bảng với Năng lượng hóa thạch hoặc năng lượng thay thế.)
	1                          
	2                     

	sea wave 

wind power 

hydropower 
	coal

petrol

DO

gas


Lời giải chi tiết:
	1 Alternative energy sources
	2 Fossil fuels

	sea wave (sóng biển)
wind power (năng lượng gió)
hydropower  (năng lượng nước)
	coal (than đá)
petrol (xăng dầu)
DO

gas (khí ga)


Bài 2
2.Read the article. Complete the sentences with the words from the article.
 (Đọc bài báo. Hoàn thành các câu với các từ trong bài báo.)
1 Alternative energy sources are not the result of                of fossil fuels.

2                     fuels make use of daily waste products.

3 Besides generating electricity, geothermal energy also                   homes.

4                    contain both thermal energy and mechanical energy.

Lời giải chi tiết:
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1 Alternative energy sources are not the result of burning of fossil fuels.

(Các nguồn năng lượng thay thế không phải là kết quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch.)
2 Biomass fuels make use of daily waste products.

(Nhiên liệu sinh khối tận dụng từ các chất phế thải hàng ngày.)
3 Besides generating electricity, geothermal energy also heats homes.

(Bên cạnh việc tạo ra điện, năng lượng địa nhiệt cũng làm nóng các ngôi nhà.)
4 Oceans contain both thermal energy and mechanical energy.

(Đại dương chứa cả năng lượng nhiệt và năng lượng cơ học.)
Bài 3
3.Read the article again. Write true or false. 

(Đọc lại bài báo một lần nữa và lựa chọn đúng hay sai.) 
1 We must burn fossil fuels to get energy.

2 Biomass fuels don’t include farm products.

3 They also use geothermal energy to heat homes in the capital of Iceland.

4 Only tides in oceans can produce electricity.

Lời giải chi tiết:
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1 We must burn fossil fuels to get energy. true

(Chúng ta phải đốt nhiên liệu hóa thạch để có năng lượng)
Giải thích: Alternative energy sources are usually less polluting because they are not the result of burning fossil fuels.

2 Biomass fuels don’t include farm products. false

(Nhiên liệu sinh khối không bao gồm các sản phẩm nông nghiệp)

Giải thích: Biomass fuels include wood, forest, animal waste, grains, agricultural crops and aquatic plants.

3 They also use geothermal energy to heat homes in the capital of Iceland. true

(Họ cũng sử dụng năng lượng địa nhiệt để sưởi ấm các ngôi nhà ở thủ đô của Iceland)
Giải thích: In some places, this heat directly heats homes and greenhouses or to provide process heat for businesses or industries. Reykjavik, the capital of Iceland, has the heating system using geothermal energy.

4 Only tides in oceans can produce electricity. false

(Chỉ có thủy triều trong đại dương mới có thể sản xuất điện)
Giải thích: They drill wells into geothermal reservoirs to bring the hot water or steam to the surface. The steam then drives a turbine-generator to generate electricity in geothermal plants.

Bài 4
5. Complete the sentences. Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the article for each answer.
(Hoàn thiện các câu. Các từ được lấy từ trong bài báo và không được vượt quá ba từ cho mỗi câu trả lời.)
1 Alternative energy sources are usually                 because we do not burn them.

2                 include grains, agricultural crops and aquatic plants.

3 They can make use of the heat from               to generate electricity.

4 OTEC changes                  into electricity.

Lời giải chi tiết:
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1 Alternative energy sources are usually less polluting because we do not burn them.

(Các nguồn năng lượng thay thế thường ít gây ô nhiễm hơn vì chúng ta không đốt cháy chúng.)
2 Biomass fuels include grains, agricultural crops and aquatic plants.

(Nhiên liệu sinh khối bao gồm ngũ cốc, cây nông nghiệp và cây thủy sinh.)
3 They can make use of the heat from geothermal reservoirs to generate electricity.

(Họ có thể tận dụng nhiệt từ các hồ địa nhiệt để tạo ra điện.)
4 OTEC changes  solar radiation into electricity.

(OTEC thay đổi bức xạ mặt trời thành điện năng.)
Unit 8: I believe I can fly - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus

Writing: Email (Page 55)
Bài 1
1.Complete the sentences with so or because.
(Hoàn thiện các câu sau với so hoặc because.)
1 Fossil fuels cause pollution                we must look for alternative sources.

2 People like flying cars               they can avoid traffic jams.

3 Amphibious bus can run on water and land                  we needn’t build more roads.

4 Green energy sources are great               they keep our planet unpolluted.

5 Solar energy is not new to us                 we use it to dry things every day.

6 Plane tickets are cheaper and cheaper                more and more passengers fly.

Phương pháp giải:
Because và So đều là liên từ. Liên kết 2 vế câu (câu có chủ ngữ + động từ)

Because + câu nguyên nhân

So + câu kết quả

Vị trí của Because và So trong câu

(1), Because + câu nguyên nhân, câu kết quả = câu kết quả + Because + câu nguyên nhân.

(2), Câu nguyên nhân + So + Câu kết quả

Lời giải chi tiết:
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1 Fossil fuels cause pollution , so we must look for alternative sources.

(Nhiên liệu thô gây ra ô nhiễm, vì vậy chúng ta phải tìm kiếm các nguồn thay thế.)
Giải thích: ‘we must look for alternative sources’ là câu chỉ kết quả → , so

2 People like flying cars because they can avoid traffic jams.

(Người ta thích ô tô bay bởi vì họ có thể tránh được tắc đường.)
Giải thích: ‘they can avoid traffic jams’ là câu chỉ nguyên nhân → because

3 Amphibious bus can run on water and land , so we needn’t build more roads.

(Xe buýt lội nước có thể vừa chạy trên mặt nước lẫn trên cạn, vì vậy chúng ta không cần xây dựng thêm đường nữa.)
Giải thích: ‘we needn’t build more roads’ là câu chỉ kết quả → , so

4 Green energy sources are great because they keep our planet unpolluted.

(Nguồn năng lượng xanh rất tuyệt vời bởi vì chúng giữ cho hành tinh của chúng ta không bị ô nhiễm.)
Giải thích: ‘they keep our planet unpolluted’ là câu chỉ nguyên nhân → because

5 Solar energy is not new to us because we use it to dry things every day.

(Năng lượng mặt trời không còn xa lạ gì với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó để làm khô đồ mỗi ngày.)
Giải thích: ‘we use it to dry things every day’ là câu chỉ nguyên nhân → because

6 Plane tickets are cheaper and cheaper , so more and more passengers fly.

(Vé máy bay càng ngày càng rẻ nên hành khách đi máy bay càng ngày càng nhiều.)
Giải thích: ‘more and more passengers fly’ là câu chỉ kết quả → , so

Bài 2
2.Match 1-6 with a-f. Then write new sentences with so and because.
(Nối các dòng từ 1-6 với các dòng từ a-f. Sau đó viết thành các câu mới sử dụng so và because.)
1 I will choose to take showers

2 I will choose to use light tubes

3 I will choose to walk to school

4 I will choose to install a solar system

5 I will choose to plant more trees

6 I will choose to stop using plastic bottles

a           I don’t want to pollute the environment.

b           I can have more shade here.

c           baths use more water.

d           bulbs use more electricity.

e           I want to reduce electricity bills.

f           I want to do more exercise.

Phương pháp giải:
Because và So đều là liên từ. Liên kết 2 vế câu (câu có chủ ngữ + động từ)

Because + câu nguyên nhân

So + câu kết quả

Vị trí của Because và So trong câu

(1), Because + câu nguyên nhân, câu kết quả = câu kết quả + Because + câu nguyên nhân.

(2), Câu nguyên nhân + So + Câu kết quả

solar system: hệ thống năng lượng mặt trời

bulb: bóng đèn sợi đốt

1-6 là các câu chỉ kết quả, a-f là các câu chỉ nguyên nhân

Lời giải chi tiết:
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1 I will choose to take showers because baths use more water.

(Tôi sẽ chọn tắm vòi sen vì bồn tắm sử dụng nhiều nước hơn.)
2 Bulbs use more electricity, so I will choose to use light tubes.

(Bóng đèn sợi đốt sử dụng nhiều điện hơn, vì vậy tôi sẽ chọn sử dụng đèn tuýp.)
3 I will choose to walk to school because I want to do more exercise.

(Tôi sẽ chọn đi bộ đến trường vì tôi muốn tập thể dục nhiều hơn)
4 I want to reduce electricity bills, so I will choose to install a solar system.

(Tôi muốn giảm hóa đơn tiền điện nên tôi chọn lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời)
5 I don’t want to pollute the environment, so I will choose to stop using plastic bottles.

(Tôi không muốn làm ô nhiễm môi trường, vì vậy tôi sẽ chọn ngừng sử dụng chai nhựa.)
6 I will choose to plant more trees because I can have more shade here.

(Tôi sẽ chọn trồng nhiều cây hơn vì tôi có thể có nhiều bóng mát hơn ở đây.)
Bài 3
3.Complete the email with the words and phrases. Put the verbs in the correct form.
(Hoàn thành email sau bằng các từ vựng và các cụm từ sau. Chia động từ về dạng đúng.)
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Hi Luke
1          How’s it going? Are you going to 2                 anything interesting this week? 3             ? I had some really bad luck! I 4               my ankle! I’m not happy 5                it’s only the first week of the holidays! It happened on Tuesday when I was 6                 football in the garden with Dan and Riley. The grass was very wet and I 7                  over. My ankle really hurt 8                  my mum took me to hospital. We waited for two hours because it was very busy. The doctor said it was a bad injury 9              . I had an operation. At the moment, I’m lying in bed 10             I can’t walk on my ankle. Please come and 11            me!

12,              
Jessica

Lời giải chi tiết:
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Hi Luke
1Thanks for your email  How’s it going? Are you going to 2do anything interesting this week? 3 Guess what   ? I had some really bad luck! I 4 broke my ankle! I’m not happy 5 because it’s only the first week of the holidays! It happened on Tuesday when I was 6 playing football in the garden with Dan and Riley. The grass was very wet and I 7fell over. My ankle really hurt 8, so my mum took me to hospital. We waited for two hours because it was very busy. The doctor said it was a bad injury 9, so. I had an operation. At the moment, I’m lying in bed 10 because I can’t walk on my ankle. Please come and 11visit me!

12 Write soon,

Jessica

2 Sau ‘to’ chia động từ nguyên mẫu → do

4 Sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ, chia thì quá khứ đơn→ brake→broke

5 ‘it’s only the first week of the holidays!’ là câu chỉ nguyên nhân → because

6 Sự việc đang diễn ra trong quá khứ, chia thì quá khứ tiếp diễn → play→playing

7 Sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ, chia thì quá khứ đơn→ fall→fell

8 ‘my mum took me to hospital’ là câu chỉ kết quả → so

9 ‘I had an operation’ là câu chỉ kết quả → so

10 ‘I can’t walk on my ankle’ là câu chỉ nguyên nhân → because

11 Động từ phía trước ‘come’ chia ở hiện tại đơn và được nối bởi ‘and’, chia thì hiện tại đơn → visit

Tạm dịch:
Chào Luke,
Cảm ơn bạn đã viết email cho mình. Mọi việc thế nào rồi? Bạn có dự định làm gì thú vị trong tuần này không? Đoán xem có chuyện gì xảy ra nào? Tớ đã gặp một chuyện thực sự đen đủi! Tớ bị gãy mắt cá chân! Tớ không hề vui một tí nào vì đây mới chỉ là tuần đầu tiên của kỳ nghỉ thôi! Chuyện xảy ra vào thứ Ba khi tớ chơi bóng trong vườn cùng với Dan và Riley. Cỏ rất ướt và tớ đã bị ngã nhào. Mắt cá chân của tớ thực sự rất đau, vì vậy mẹ tớ đã đưa tớ đến bệnh viện. Chúng tớ đã phải đợi trong hai giờ vì bệnh viện khi đó rất bận rộn. Bác sĩ nói đó là một chấn thương nặng, vì vậy tớ đã phải làm phẫu thuật. Hiện tại, tớ đang nằm trên giường số vì tớ không thể đi lại với cái mắt cá chân ấy được. Hãy đến và thăm tớ nhé!
Hy vọng nhận thư bạn sớm,
Jessica
Bài 4
4.Imagine you had an accident at home in the first week of holidays. Write an email to a friend and tell them about it.
(Tưởng tượng bạn gặp phải một tai nạn lúc ở nhà vào tuần đầu tiên của kỳ nghỉ. Viết một email cho một người bạn và kể cho họ về chuyện đó.)
Hi John

Thanks for your email. How’s it going? Are you going to go to the beach this week? Guess what? I had some really bad luck! I brokemy arm! I’m not happy because it’s only the first week of the holidays! It happened on Monday when I was driving bike with Harley and Andrea. The street was very wet and I fell over. My arm really hurt, so my dad took me to hospital. We waited for one hour because it was very busy. The doctor said it was a bad injury, so I had an operation. At the moment, I’m lying in bed because my mum doesn’t let me do anything. Please come and visit me!

Write soon,

Roy

Tạm dịch:
Chào John,
Cảm ơn bạn đã viết email cho mình. Mọi việc thế nào rồi? Tuần này bạn có đi biển không? Đoán xem có chuyện gì xảy ra nào? Tớ đã gặp một chuyện thực sự đen đủi! Tớ đã bị gãy tay. Tớ không hề vui một tí nào vì đây mới chỉ là tuần đầu tiên của kỳ nghỉ thôi! Nó xảy ra vào thứ Hai khi tớ đang lái xe đạp với Harley và Andrea. Đường phố rất ướt và tớ bị ngã. Cánh tay của tớ thực sự rất đau, vì vậy bố tớ đã đưa tớ đến bệnh viện. Chúng tớ đã đợi một giờ vì bệnh viện khi đó rất bận. Bác sĩ nói đó là một chấn thương nặng nên tớ đã phải mổ. Hiện tại, tớ đang nằm trên giường vì mẹ tớ không cho tớ làm bất cứ điều gì cả. Hãy đến thăm tớ đi!
Hy vọng nhận thư bạn sớm,,
Roy
